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(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

SECTION A- MULTIPLE CHOICES (5 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

                         

                         

                         

 

SECTION B SECTION C 

READING COMPREHENSION (2 marks) CLOZE TEXT (2 marks) 

1 2 3 4 5        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

                      

                      

                      

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. Từ nhà máy xử lý, các chất thải có thể được sử dụng làm phân bón hoặc nhiên liệu. 

2. Chức năng của bể chứa là giữ đủ nước trên một năm hoặc nhiều năm nhằm đáp ứng nhu cầu 

sử dụng cao nhất. 

3. Nước tiêu dùng là nước sử dụng hằng ngày của con người. 

4. Biological means is a method of using some kinds of bacteria to kill other harmful kinds. 

5. The rushing water revolves and spins electromagnets to generate current. 
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